2

	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KỲ XUÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /QĐ-UBND

	                
Kỳ Xuân, ngày      tháng     năm 2026


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung mã định danh điện tử cấp 3 phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu, trao đổi thông tin trên các hệ thống thông tin điện tử đối với 
các phòng, ban, đơn vị thuộc HĐND, UBND xã Kỳ Xuân 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ XUÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 1665/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hà Tĩnh năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; số 09/2025/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020;

Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 15/6/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu và trao đổi văn bản điện tử với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;

Thực hiện Công văn số 1823/SKHCN-CĐS ngày 02/7/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Quyết định số 1357/QĐ- UBND ngày 15/6/2025 của UBND tỉnh về mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Phòng Văn hoá - Xã hội.
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục mã định danh điện tử cấp 3 đối với các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân, chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo.

Huỷ bỏ mã định danh điện tử cấp 3 đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân, chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo.


Điều 2. Mã định danh điện tử quy định tại Điều 1 Quyết định này để phân biệt, xác định duy nhất các phòng, ban, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu và trao đổi văn bản điện tử với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cấp, các ngành liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các phòng, ban, đơn vị sử dụng mã định danh điện tử quy định tại Điều 1, khi có thay đổi về cơ cấu tổ chức (như đổi tên, tách, nhập, giải thể đơn vị...) thì trong thời hạn 15 ngày phải gửi văn bản về UBND xã để cập nhật, điều chỉnh vào quyết định cấp mã định danh điện tử kịp thời trên hệ thống danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước.
2. Giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Quyết định này; tham mưu Ủy ban nhân dân xã điều chỉnh, bổ sung mã định danh điện tử tại Điều 1 phù hợp với tình hình thực tế và theo các quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 22/7/2025 của UBND xã Kỳ Xuân và có hiệu lực kể từ ngày ban hành; được gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh để cập nhật, điều chỉnh trên hệ thống.
Văn phòng HĐND&UBND xã; các phòng, ban, đơn vị có tên trong danh sách và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội xã;

- Các phòng, ban, đơn vị cấp xã;
- Lưu: VT.


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Chung


PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 3 CỦA CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ THUỘC HĐND, UBND XÃ KỲ XUÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /      /2026 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân)


	Stt
	Mã cấp 3
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Email
	Website (nếu có)

	1 
	H27.104.01
	Văn phòng HĐND-UBND
	Thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	0973055682
	vp.kyxuan@hatinh.gov.vn
	

	2 
	H27.104.02
	Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã
	
	0912892816
	bkt.kyxuan@hatinh.gov.vn
	

	3 
	H27.104.03
	Ban Văn hoá - Xã hội HĐND xã
	
	0988719518
	bvh.kyxuan@hatinh.gov.vn
	

	4 
	H27.104.04
	Phòng Kinh tế xã
	
	0866068345
	pkt.kyxuan@hatinh.gov.vn
	

	5 
	H27.104.05
	Phòng Văn hoá - Xã hội xã
	
	0983980972
	pvh.kyxuan@hatinh.gov.vn
	

	6 
	H27.104.06
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Kỳ Xuân
	
	0966911662
	hcc.kyxuan@hatinh.gov.vn
	

	7 
	H27.104.15
	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã
	
	0919657859
	dvth.kyxuan@hatinh.gov.vn
	

	8 
	H27.104.16
	Trạm Y tế xã
	Thôn Phương Giai, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	0963567379
	yte.kyxuan@hatinh.gov.vn
	

	9 
	H27.104.12
	Trường Mầm non Kỳ Xuân
	Thôn Phương Giai, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	0987219686
	mamnon.kyxuan@hatinh.gov.vn
	http://mnkyxuan.hatinh.edu.vn

	10 
	H27.104.13
	Trường Tiểu học Kỳ Xuân
	Thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	0828399999
	tieuhoc.kyxuan@hatinh.gov.vn
	http://thkyxuan.huyenkyanh.edu.vn

	11 
	H27.104.14
	Trường THCS Kỳ Xuân
	Thôn Hoà Bình, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	0911401568
	thcskyxuan@gmail.com
	http://thcskyxuan.smeg2.vnptwed.vn


PHỤ LỤC 2

HUỶ BỎ MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 3 CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC UBND XÃ KỲ XUÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /      /2026 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân)

	Stt
	Mã cấp 3
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Email
	Website (nếu có)

	1 
	H27.104.07
	Trường Mầm non Kỳ Bắc
	Thôn hợp Tiến, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	0974186838
	ngochiep2210@gmail.com
	http://mnkybac.hatinh.edu.vn

	2 
	H27.104.08
	Trường Tiểu học Kỳ Bắc
	Thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	0917796267
	quockhanh29.45.vn@gmail.com
	http://thkybac.huyenkyanh.hatinh.edu.vn

	3 
	H27.104.09
	Trường Mầm non Kỳ Phong
	Thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	0987219686
	ainhan06@gmail.com
	http://thcsphongbac.huyenkyanh.edu.vn

	4 
	H27.104.10
	Trường Tiểu học Kỳ Phong
	Thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	0975055678
	nguyntienhagdht@gmail.com
	http://thkyphong.huyenkyanh.edu.vn

	5 
	H27.104.11
	Trường THCS Phong Bắc
	Thôn Đông Thịnh, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	0911.401.568
	anhsang79.edu@gmail.com
	Thcsphongbac.huyenkyanh.edu.vn


  











UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ XUÂN


